
Trang 1

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CTS/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 AXV/CTS-W 1x35-24kV 7 7,10 70.366 73.884 1.000

2 AXV/CTS-W 1x50-24kV 7 8,10 76.860 80.703 1.000

3 AXV/CTS-W 1x70-24kV 19 9,70 88.881 93.325 1.000

4 AXV/CTS-W 1x95-24kV 19 11,40 102.646 107.779 1.000

5 AXV/CTS-W 1x120-24kV 19 12,80 113.794 119.484 1.000

6 AXV/CTS-W 1x150-24kV 19 14,20 127.738 134.125 1.000

7 AXV/CTS-W 1x185-24kV 37 15,80 144.526 151.752 1.000

8 AXV/CTS-W 1x240-24kV 37 18,30 170.829 179.370 1.000

9 AXV/CTS-W 1x300-24kV 37 20,40 197.627 207.508 1.000

10 AXV/CTS-W 1x400-24kV 61 23,20 234.468 246.192 750

11 AXV/CTS-W 1x500-24kV 61 26,80 282.028 296.129 750

12 AXV/CTS-W 1x630-24kV 61 30,10 332.587 349.217 750

13 AXV/CTS-W 1x800-24kV 61 34,20 403.637 423.819 750

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

 TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

CÁP 1 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               12/20(24)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  



Trang 2

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CWS/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 AXV/CWS-W 1x35-24kV 7 7,10 110.319 115.835 1.000

2 AXV/CWS-W 1x50-24kV 7 8,10 116.334 122.151 1.000

3 AXV/CWS-W 1x70-24kV 19 9,70 127.909 134.305 1.000

4 AXV/CWS-W 1x95-24kV 19 11,40 140.666 147.699 1.000

5 AXV/CWS-W 1x120-24kV 19 12,80 151.235 158.797 1.000

6 AXV/CWS-W 1x150-24kV 19 14,20 190.919 200.465 1.000

7 AXV/CWS-W 1x185-24kV 37 15,80 206.996 217.346 1.000

8 AXV/CWS-W 1x240-24kV 37 18,30 233.198 244.858 1.000

9 AXV/CWS-W 1x300-24kV 37 20,40 256.975 269.824 1.000

10 AXV/CWS-W 1x400-24kV 61 23,20 322.927 339.073 750

11 AXV/CWS-W 1x500-24kV 61 26,80 367.469 385.843 500

12 AXV/CWS-W 1x630-24kV 61 30,10 460.685 483.719 500

13 AXV/CWS-W 1x800-24kV 61 34,20 531.189 557.749 500

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

Phạm Lương Hòa

 TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

CÁP 1 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               12/20(24)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  



Trang 3

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CTS/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 AXV/CTS-W 3x35-24kV 7 7,10 237.169 249.027 1.000

2 AXV/CTS-W 3x50-24kV 7 8,10 260.015 273.016 1.000

3 AXV/CTS-W 3x70-24kV 19 9,70 299.722 314.708 1.000

4 AXV/CTS-W 3x95-24kV 19 11,40 343.201 360.361 750

5 AXV/CTS-W 3x120-24kV 19 12,80 383.078 402.232 500

6 AXV/CTS-W 3x150-24kV 19 14,20 427.814 449.205 250

7 AXV/CTS-W 3x185-24kV 37 15,80 485.147 509.404 250

8 AXV/CTS-W 3x240-24kV 37 18,30 577.089 605.943 250

9 AXV/CTS-W 3x300-24kV 37 20,40 656.594 689.423 250

10 AXV/CTS-W 3x400-24kV 61 23,20 780.172 819.181 250

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.v

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

Phạm Lương Hòa

 TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

CÁP 3 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               12/20(24)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  



Trang 4

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 ADATA/CTS-W 1x35-24kV 7 7,10 103.791 108.981 1.000

2 ADATA/CTS-W 1x50-24kV 7 8,10 111.170 116.728 1.000

3 ADATA/CTS-W 1x70-24kV 19 9,70 125.757 132.045 1.000

4 ADATA/CTS-W 1x95-24kV 19 11,40 142.302 149.417 1.000

5 ADATA/CTS-W 1x120-24kV 19 12,80 156.716 164.552 1.000

6 ADATA/CTS-W 1x150-24kV 19 14,20 171.329 179.895 1.000

7 ADATA/CTS-W 1x185-24kV 37 15,80 192.756 202.393 1.000

8 ADATA/CTS-W 1x240-24kV 37 18,30 221.316 232.382 1.000

9 ADATA/CTS-W 1x300-24kV 37 20,40 248.951 261.398 1.000

10 ADATA/CTS-W 1x400-24kV 61 23,20 292.673 307.307 750

11 ADATA/CTS-W 1x500-24kV 61 26,80 344.338 361.555 500

12 ADATA/CTS-W 1x630-24kV 61 30,10 403.165 423.323 500

13 ADATA/CTS-W 1x800-24kV 61 34,20 479.144 503.101 500

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.c

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

Phạm Lương Hòa

 TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

 1 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ BỌC 

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               12/20(24)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  



Trang 5

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 ADATA/CWS-W 1x35-24kV 7 7,10 148.372 155.791 1.000

2 ADATA/CWS-W 1x50-24kV 7 8,10 156.518 164.344 1.000

3 ADATA/CWS-W 1x70-24kV 19 9,70 172.623 181.254 1.000

4 ADATA/CWS-W 1x95-24kV 19 11,40 186.712 196.048 1.000

5 ADATA/CWS-W 1x120-24kV 19 12,80 201.266 211.330 1.000

6 ADATA/CWS-W 1x150-24kV 19 14,20 242.011 254.112 1.000

7 ADATA/CWS-W 1x185-24kV 37 15,80 260.841 273.883 1.000

8 ADATA/CWS-W 1x240-24kV 37 18,30 289.510 303.985 1.000

9 ADATA/CWS-W 1x300-24kV 37 20,40 317.955 333.853 1.000

10 ADATA/CWS-W 1x400-24kV 61 23,20 386.007 405.307 750

11 ADATA/CWS-W 1x500-24kV 61 26,80 439.393 461.363 500

12 ADATA/CWS-W 1x630-24kV 61 30,10 540.238 567.250 500

13 ADATA/CWS-W 1x800-24kV 61 34,20 613.518 644.194 500

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

Phạm Lương Hòa

 TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

CÁP 1 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ BỌC PVC

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               12/20(24)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  



Trang 6

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 ADSTA/CTS-W 3x35-24kV 7 7,10 322.194 338.303 1.000

2 ADSTA/CTS-W 3x50-24kV 7 8,10 348.051 365.454 750

3 ADSTA/CTS-W 3x70-24kV 19 9,70 393.901 413.596 750

4 ADSTA/CTS-W 3x95-24kV 19 11,40 443.299 465.464 500

5 ADSTA/CTS-W 3x120-24kV 19 12,80 487.694 512.079 500

6 ADSTA/CTS-W 3x150-24kV 19 14,20 547.760 575.148 250

7 ADSTA/CTS-W 3x185-24kV 37 15,80 609.801 640.291 250

8 ADSTA/CTS-W 3x240-24kV 37 18,30 758.004 795.904 250

9 ADSTA/CTS-W 3x300-24kV 37 20,40 853.298 895.963 250

10 ADSTA/CTS-W 3x400-24kV 61 23,20 993.673 1.043.357 250

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com

 TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

P 3 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC P

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               12/20(24)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

PL-QT-QC-02-11  



Trang 7

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 ASWA/CTS-W 3x35-24kV 7 7,10 401.674 421.758 1.000

2 ASWA/CTS-W 3x50-24kV 7 8,10 432.888 454.532 750

3 ASWA/CTS-W 3x70-24kV 19 9,70 483.901 508.096 750

4 ASWA/CTS-W 3x95-24kV 19 11,40 540.176 567.185 500

5 ASWA/CTS-W 3x120-24kV 19 12,80 640.449 672.471 500

6 ASWA/CTS-W 3x150-24kV 19 14,20 702.975 738.124 250

7 ASWA/CTS-W 3x185-24kV 37 15,80 769.501 807.976 250

8 ASWA/CTS-W 3x240-24kV 37 18,30 879.727 923.714 250

9 ASWA/CTS-W 3x300-24kV 37 20,40 979.841 1.028.833 250

10 ASWA/CTS-W 3x400-24kV 61 23,20 1.134.239 1.190.951 250

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

Phạm Lương Hòa

 TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁP 3 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP SỢI THÉP, VỎ BỌC PVC

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               12/20(24)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  



Trang 8

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CTS/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 AXV/CTS-W 1x50-40.5kV 7 8,10 108.283 113.697 1.000

2 AXV/CTS-W 1x70-40.5kV 19 9,70 121.957 128.054 1.000

3 AXV/CTS-W 1x95-40.5kV 19 11,40 138.146 145.054 1.000

4 AXV/CTS-W 1x120-40.5kV 19 12,80 150.754 158.292 1.000

5 AXV/CTS-W 1x150-40.5kV 19 14,20 167.668 176.052 1.000

6 AXV/CTS-W 1x185-40.5kV 37 15,80 185.882 195.176 1.000

7 AXV/CTS-W 1x240-40.5kV 37 18,30 214.773 225.512 1.000

8 AXV/CTS-W 1x300-40.5kV 37 20,40 241.761 253.849 1.000

9 AXV/CTS-W 1x400-40.5kV 61 23,20 283.076 297.229 750

10 AXV/CTS-W 1x500-40.5kV 61 26,80 332.946 349.594 750

11 AXV/CTS-W 1x630-40.5kV 61 30,10 391.445 411.017 750

12 AXV/CTS-W 1x800-40.5kV 61 34,20 463.129 486.286 750

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

Phạm Lương Hòa

 TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

CÁP 1 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               20/35(40.5)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  



Trang 9

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CWS/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 AXV/CWS-W 1x50-40.5kV 7 8,10 145.226 152.487 1.000

2 AXV/CWS-W 1x70-40.5kV 19 9,70 158.158 166.066 1.000

3 AXV/CWS-W 1x95-40.5kV 19 11,40 174.580 183.309 1.000

4 AXV/CWS-W 1x120-40.5kV 19 12,80 186.584 195.913 1.000

5 AXV/CWS-W 1x150-40.5kV 19 14,20 226.947 238.294 1.000

6 AXV/CWS-W 1x185-40.5kV 37 15,80 245.458 257.731 1.000

7 AXV/CWS-W 1x240-40.5kV 37 18,30 273.169 286.827 1.000

8 AXV/CWS-W 1x300-40.5kV 37 20,40 299.474 314.447 1.000

9 AXV/CWS-W 1x400-40.5kV 61 23,20 367.350 385.717 750

10 AXV/CWS-W 1x500-40.5kV 61 26,80 418.127 439.034 500

11 AXV/CWS-W 1x630-40.5kV 61 30,10 514.647 540.379 500

12 AXV/CWS-W 1x800-40.5kV 61 34,20 587.368 616.736 500

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

Phạm Lương Hòa

 TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

CÁP 1 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               20/35(40.5)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  



Trang 10

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CTS/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 AXV/CTS-W 3x50-40.5kV 7 8,10 369.230 387.691 1.000

2 AXV/CTS-W 3x70-40.5kV 19 9,70 417.096 437.951 1.000

3 AXV/CTS-W 3x95-40.5kV 19 11,40 468.145 491.552 750

4 AXV/CTS-W 3x120-40.5kV 19 12,80 516.207 542.018 500

5 AXV/CTS-W 3x150-40.5kV 19 14,20 566.677 595.010 250

6 AXV/CTS-W 3x185-40.5kV 37 15,80 632.602 664.232 250

7 AXV/CTS-W 3x240-40.5kV 37 18,30 726.619 762.950 250

8 AXV/CTS-W 3x300-40.5kV 37 20,40 817.253 858.115 250

9 AXV/CTS-W 3x400-40.5kV 61 23,20 950.165 997.674 250

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

Phạm Lương Hòa

 TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

CÁP 3 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               20/35(40.5)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  



Trang 11

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 ADATA/CTS-W 1x50-40.5kV 7 8,10 151.812 159.402 1.000

2 ADATA/CTS-W 1x70-40.5kV 19 9,70 168.496 176.921 1.000

3 ADATA/CTS-W 1x95-40.5kV 19 11,40 186.860 196.203 1.000

4 ADATA/CTS-W 1x120-40.5kV 19 12,80 202.001 212.101 1.000

5 ADATA/CTS-W 1x150-40.5kV 19 14,20 219.024 229.975 1.000

6 ADATA/CTS-W 1x185-40.5kV 37 15,80 242.365 254.484 1.000

7 ADATA/CTS-W 1x240-40.5kV 37 18,30 274.793 288.532 1.000

8 ADATA/CTS-W 1x300-40.5kV 37 20,40 304.848 320.090 1.000

9 ADATA/CTS-W 1x400-40.5kV 61 23,20 351.651 369.233 750

10 ADATA/CTS-W 1x500-40.5kV 61 26,80 408.769 429.207 500

11 ADATA/CTS-W 1x630-40.5kV 61 30,10 468.173 491.582 500

12 ADATA/CTS-W 1x800-40.5kV 61 34,20 548.401 575.821 500

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

Phạm Lương Hòa

 TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

ÁP 1 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ BỌC PV

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               20/35(40.5)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  



Trang 12

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CWS/PVC/DATA/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 ADATA/CWS-W 1x50-40.5kV 7 8,10 196.179 205.988 1.000

2 ADATA/CWS-W 1x70-40.5kV 19 9,70 212.031 222.632 1.000

3 ADATA/CWS-W 1x95-40.5kV 19 11,40 228.107 239.513 1.000

4 ADATA/CWS-W 1x120-40.5kV 19 12,80 245.709 257.995 1.000

5 ADATA/CWS-W 1x150-40.5kV 19 14,20 288.663 303.096 1.000

6 ADATA/CWS-W 1x185-40.5kV 37 15,80 308.855 324.298 1.000

7 ADATA/CWS-W 1x240-40.5kV 37 18,30 340.131 357.138 1.000

8 ADATA/CWS-W 1x300-40.5kV 37 20,40 369.106 387.561 1.000

9 ADATA/CWS-W 1x400-40.5kV 61 23,20 444.506 466.731 750

10 ADATA/CWS-W 1x500-40.5kV 61 26,80 498.651 523.583 500

11 ADATA/CWS-W 1x630-40.5kV 61 30,10 601.061 631.114 500

12 ADATA/CWS-W 1x800-40.5kV 61 34,20 680.280 714.294 500

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

Phạm Lương Hòa

 TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

CÁP 1 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ BỌC PVC

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               20/35(40.5)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  



Trang 13

             Quy cách sản phẩm:         Al/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 ADSTA/CTS-W 3x50-40.5kV 7 8,10 482.656 506.789 750

2 ADSTA/CTS-W 3x70-40.5kV 19 9,70 538.941 565.889 750

3 ADSTA/CTS-W 3x95-40.5kV 19 11,40 648.421 680.842 500

4 ADSTA/CTS-W 3x120-40.5kV 19 12,80 702.057 737.159 500

5 ADSTA/CTS-W 3x150-40.5kV 19 14,20 763.855 802.048 250

6 ADSTA/CTS-W 3x185-40.5kV 37 15,80 832.847 874.489 250

7 ADSTA/CTS-W 3x240-40.5kV 37 18,30 946.354 993.672 250

8 ADSTA/CTS-W 3x300-40.5kV 37 20,40 1.043.469 1.095.643 250

9 ADSTA/CTS-W 3x400-40.5kV 61 23,20 1.200.499 1.260.524 250

CADI-SUN® cam kết

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

Phạm Lương Hòa

 TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

ÁP 3 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PV

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               20/35(40.5)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  



Trang 14

             Quy cách sản phẩm:         Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC-W

Số sợi Đường kính
ruột dẫn Giá bán sỉ Giá bán lẻ

No. mm VNĐ/m VNĐ/m m

1 ASWA/CTS-W 3x50-40.5kV 7 8,10 641.474 673.547 750

2 ASWA/CTS-W 3x70-40.5kV 19 9,70 701.860 736.953 750

3 ASWA/CTS-W 3x95-40.5kV 19 11,40 771.773 810.362 500

4 ASWA/CTS-W 3x120-40.5kV 19 12,80 826.385 867.705 500

5 ASWA/CTS-W 3x150-40.5kV 19 14,20 891.148 935.706 250

6 ASWA/CTS-W 3x185-40.5kV 37 15,80 967.423 1.015.794 250

7 ASWA/CTS-W 3x240-40.5kV 37 18,30 1.093.170 1.147.829 250

8 ASWA/CTS-W 3x300-40.5kV 37 20,40 1.199.948 1.259.945 250

9 ASWA/CTS-W 3x400-40.5kV 61 23,20 1.356.563 1.424.391 250

 - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

 - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng

 - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

 - Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

 TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN®

CÁP 3 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP SỢI THÉP, VỎ BỌC PVC

             Tiêu chuẩn áp dụng:         TCVN 5935-2/ IEC 60502-2

             Điện áp sử dụng:               20/35(40.5)kV

TT Tên sản phẩm

Cấu trúc
ruột dẫn

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%) Chiều dài

đóng gói 

PL-QT-QC-02-11  


	24.AXV-CTS-W 1x
	24.AXV-CWS-W 1x
	24.AXV-CTS-W 3x
	24.ADATA-CTS-W 1x
	24.ADATA-CWS-W 1x
	24.ADSTA-CTS-W 3x
	24.ASWA-CTS-W 3x
	40.5.AXV-CTS-W 1x
	40.5.AXV-CWS-W 1x
	40.5.AXV-CTS-W 3x
	40.5.ADATA-CTS-W 1x
	40.5.ADATA-CWS-W 1x
	40.5.ADSTA-CTS-W 3x
	40.5.ASWA-CTS-W 3x

